
 

 
 

NHÓM TRẺ 

                      CHỦ ĐỀ 09: BÉ THÍCH ĐI BẰNG PHƯƠNG TIỆN NÀO? 

Thời gian 4 tuần từ 20/04->08/05/2026 

 
 

MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ 

1/ Phát triển thể chất 

-Trẻ biết tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp theo nhịp bài “tập với 

vòng”.(MT1) 

-Trẻ biết tung, ném, bắt cùng cô. Phát triển sự phối hợp của mắt và tay Bước qua 

vật cản, ném bóng qua dây, Ném bóng vào rổ,- Ném bóng vào ( đích xa 70 - 

100cm).cùng cô. (MT7) 

-Phát triển các cơ nhỏ của đôi bàn tay thông qua các hoạt động : xếp, tô màu các loại 

PTGT. (MT8) 

-Trẻ biết chơi các trò chơi vận động, vận động theo nhạc, trò chơi dân gian.(MT 9) 

-Trẻ biết sử dụng đồ dùng cá nhân của mình (MT 12) 

- Biết giữ gìn sức khỏe, không nghịch phá và không chơi những nơi nguy hiểm.(MT 

14) 

2/Phát triển nhận thức 

-Trẻ biết tên gọi của một số phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy, đường 

không và một số luật giao thông đơn giản.. (MT 28)  

-Biết một số biển báo giao thông quen thuộc(MT 29) 

3/Phát triển ngôn ngữ : 

Trẻ nói đúng tên gọi, đặc điểm, cấu tạo của các phương tiện giao thông.(MT 41) 

- Trẻ đọc thuộc thơ, bài ca dao, thuộc các bài hát ngắn, nắm được nội dung chuyện 

và biết kể lại.. (MT 43) 

4/ Phát tiển tình cảm kỹ năng, xã hội và thẩm mỹ: 

- Thích đi học, thích chơi với bạn, chơi biết nhường nhịn bạn.(MT 45)  

  



 

 
 

-Trẻ vận động nhịp nhàng theo nhạc, biết vỗ tay và làm đúng các động tác minh 

họa cho bài hát.(MT 52) 

Trẻ tô màu khéo léo, biết tạo ra các sản phẩm từ đất nặn. Không nghịch của bạn, 

chơi xong cất đúng qui định.(MT 53) 

-Trẻ biết thực hiện một số luật giao thông đơn giản, không chơi ở lòng đường, khi 

được ngồi trên các phương tiện giao thông, không đùa nghịch.(MT 56) 
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BÉ VỚI PTGT ĐƯỜNG BỘ 

Thời gian từ ngày 13/4 →17/4/2026 

BÉ ĐI XE LỬA 

Thời gian từ ngày 20/4 → 24/4/2026 

BÉ ĐI MÁY BAY 

Thời gian từ ngày 04/05 → 08/05/2026 



 

 
 

MẠNG NỘI DUNG 

BÉ VỚI PTGT ĐƯỜNG BỘ 

Thời gian từ ngày 13/04 -> 17/04/2026 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất   

-Trẻ biết các động tác phát 

triển các nhóm cơ và hô hấp 

theo cô.(MT 1) 

 Trẻ tập được các động tác 

thể dục sáng bài Tập với 

vòng cùng cô và bạn.  

-Thể dục sáng 

Bài: Tập với vòng 

- Trẻ biết Bước qua vật cản, 

ném bóng qua dây cùng cô. 

Phát triển sự phối hợp của 

mắt và tay.(MT 7) 

-Trẻ biết “Bước qua vật cản, 

ném bóng qua dây” theo 

hướng dẫn của cô.  

- PTVĐ 

Bước qua vật cản, ném 

bóng qua dây 

- Phát triển các cơ nhỏ của 

đôi bàn tay thông qua các 

hoạt động xếp, tô màu, 

nặn..(MT 8 ) 

-Trẻ biết sử dụng các ngón 

tay để xếp các khối gỗ chồng 

lên nhau thành ô tô cái cổng 

theo hướng dẫn của cô.  

- HĐVC:  

Xây cổng gara ô tô 

 -Góc HĐVĐV: Xếp ô 

tô 

-Trẻ biết chơi các trò chơi 

vận động, vận động theo 

nhạc, trò chơi dân gian. 

(MT 9) 

Trẻ biết chơi các trò chơi vận 

động, vận động theo nhạc, 

trò chơi dân gian theo chủ 

đề.  

HĐNT: 

TC:“Lái xe qua 

đường” 

PTVĐ:  

TC: Ô tô và chim sẻ 

- Trẻ biết sử dụng đồ dùng cá 

nhân của mình (MT 12) 

 

- Lấy và sử dụng đúng đồ 

dùng cá nhân theo ký hiệu: 

ca uống nước, khăn lau mặt. 

 

- Hoạt động vệ sinh 

Phát triển nhận thức 

- Trẻ biết tên gọi của một số 

phương tiện giao thông 

đường bộ và một số luật giao 

thông đơn giản.(MT 28) 

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, 

cấu tạo, kích thước, màu sắc 

của các loại xe: xe đạp, xe 

máy theo hướng dẫn của cô. 

-NBTN: Xe đạp- xe 

máy 

 

 Trẻ biết một số biển báo 

giao thông quen thuộc.(MT 

29)  

- Trẻ nhận biết và phân biệt 

được một số biển báo giao 

thông đơn giản, gần gũi theo 

gợi ý của cô. 

NBPB:  

Nhận biết biển báo 

giao thông  

Phát triển ngôn ngữ 

- Trẻ nói đúng tên gọi, đặc 

điểm, cấu tạo của các 

- Trẻ nói đúng tên gọi, đặc 

điểm, các bộ phận, kích 

thước, màu sắc của một số 

Hoạt động  NBTN:  

 Xe đạp- xe máy 



 

 
 

phương tiện giao thông(MT 

39) 

loại xe: xe đạp, xe máy… 

theo hướng dẫn của cô. 

 

Biết diễn đạt câu đơn  

5-6 từ. (MT 40) 

 

- Trẻ biết trả lời các câu hỏi 

của cô, trọn câu về tên gọi, 

đặc điểm của các loại PTGT 

đường bộ theo gợi ý của cô. 

-HĐ: Trò chuyện mọi 

lúc mọi nơi 

- Trẻ đọc thuộc thơ, bài ca 

dao, thuộc các bài hát ngắn, 

nắm được nội dung chuyện 

và biết kể lại.(MT 43) 

- Trẻ đọc thuộc cả bài thơ, 

hát thuộc bài hát, biết kể 

chuyện theo cô, biết trả lời 

các câu hỏi của cô. Nói trọn 

câu 5 - 6 từ, đủ nghĩa. 

- Thơ:  Xe đạp 

  

- Kể chuyện: Qua 

đường 

  

Phát triển tình cảm và quan hệ xã hội 

- Trẻ thích đi học, thích 

chơi với bạn, chơi biết 

nhường nhịn bạn.(MT 45)  

 

- Trẻ đến lớp vui vẻ, tham 

gia chơi tích cực trong các 

hoạt động và không dành đồ 

chơi của bạn, đi học không 

khóc nhè, không đánh cắn 

bạn theo gợi ý của cô. 

 

Hoạt động chơi mọi 

lúc mọi nơi 

- Trẻ biết tên bài hát “Lái ô 

tô” và hát theo cô một số 

câu trong bài hát. (MT 49) 

-Trẻ thích nghe nhạc với các 

giai điệu khác nhau và hát 

theo cô và thuộc bài hát “Lái 

ô tô”.   

Giáo dục âm nhạc 

Dạy hát bài: “Lái ô tô”  

(TT) 

- Trẻ tô màu khéo léo 

không lem ra ngoài. Không 

nghịch của bạn, chơi xong 

cất đúng qui định.(MT 53) 

- Trẻ biết thực hiện được các 

yêu cầu của cô để tô màu Tô 

màu xe ô tô khéo léo. 

Biết giữ gìn sản phẩm, tạo 

hình tô màu Tô màu xe ô tô 

theo hướng dẫn của cô. 

TẠO HÌNH 

Tô màu xe ô tô 

 

 

Cháu biết chăm sóc vườn 

cây không ngắt hái 

lá,hoa...(MT 54) 

-  Trẻ biết thể hiện tình cảm 

của mình với môi trường 

xung quanh: không ngắt lá, 

ngắt hoa theo gợi ý của cô. 

Hoạt động ngoài trời 

 

 

 



 

 
 

KẾ HOẠCH  TUẦN 1: BÉ VỚI PTGT ĐƯỜNG BỘ 

Thời gian từ ngày 13/04 -> 17/04/2026 

 

Hoạt 

động 

Thứ hai 

13/04/2026 

Thứ ba 

14/04/2026 

Thứ tư 

15/04/2026 

Thứ năm 

16/04/2026 

Thứ sáu 

17/04/2026 

Hoạt 

động 

đón trẻ 

- Đón trẻ vào lớp – Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ. Chú ý tình trạng sức khỏe của trẻ. 

- Trò chuyện với trẻ về  PTGT đường bộ 

- Cho trẻ hát, đọc thơ về chủ đề. Cho trẻ chơi đồ chơi các góc. 

Thể 

dục 

sáng 

 

    Tập với vòng - ĐT 1: Thở- Hít sâu thở mạnh  

ĐT 2: Tay  Đứng tự nhiên 2 tay thả xuôi 

- N1: 2 tay cầm vòng  đưa lên cao mắt  nhìn theo tay 

- N2: Về TTCB 

ĐT 3: Lưng, bụng : Đứng tự nhiên 2 chân rộng bằng vai tay thả xuôi 

- N1: 2 tay cầm vòng  đặt xuống đất  

- N2: cúi người xuống đất 2 chân thẳng nhặt vòng lên  

ĐT 4: Chân Đứng tự nhiên 2 tay chống hông  

- N1: chân phải bước vào vòng  

- N2: chân trái bước vào vòng  

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

 

-Quan sát 

 Xe đạp 

-TCVĐ 

Ô tô và 

chim sẻ 

-Chơi tự do 

Quan sát  

Xe máy 

-TCVĐ 

Ô tô và chim sẻ 

Chơi tự do 

Quan sát 

 Xe đạp 

TCVĐ“Lái 

xe qua 

đường” 

Chơi tự do 

Quan sát  

 Xe máy 

-TCVĐ“Lái xe 

qua đường” 

Chơi tự do 

Quan sát 

 Xe đạp điện 

TCVĐ:“Lái xe 

qua đường” 

Chơi tự do 

 

 

Hoạt 

động 

Chơi- 

tập có 

chủ 

định 

 

NBTN 

 

Xe đạp - 

xe máy 

  

PTVĐ 

BTPTC: “Tập với 

vòng” 

VĐCB: Bước qua vật 

cản, ném bóng qua dây 

 TCVĐ: Ô tô và chim sẻ 

TẠO HÌNH: 

Tô màu xe ô 

tô 

  

GDAN 

 Dạy hát bài  

Lái ô tô 

 (TT ) 

GDAN 

Dạy hát bài  

Lái ô tô 

(TT) 

 

LQVH 

Thơ: xe đạp 

 

 

 

NBPB 

Nhận biết màu 

đỏ-màu vàng- 

xanh( trang 17) 

 SH phòng máy 

 ( nhóm 1A) 

Kể chuyện  

Qua đường 

 

SH phòng máy  

( nhóm 1B) 

Chơi 

hoạt 

động 

góc 

-Góc thao tác vai: “Bé tập làm bác tài xế” 

-Góc xem tranh, : Xem tranh Chủ đề “các loại PTGT đường bộ”, ghép tranh, so hình, xem 

sách tranh truyện 

-Góc HĐVĐV: Xếp hình cổng ga ra xe ô tô. Chơi với mô hình xe máy-xe ô tô 

- Góc nghệ thuật: Hát bài hát về chủ điểm, tô màu chủ đề, tô màu theo ý thích. 

Hoạt 

động 

chiều 

HDTC 

mới: 

“Lái xe qua 

đường” 

Ôn thơ: 

Xe đạp 

- SH phòng thư viện 

SHNK: 

TDNĐ 

- Ôn bài hát 

trong chủ đề 

- Đọc đồng dao 

theo chủ đề 

SH phòng thư 

viện 

SHNK: 

TDNĐ 

- Ôn chuyện 

Qua đường  

SHTT 

Trả trẻ - Cho trẻ chơi tự do, xem ca nhạc; trao đổi cha mẹ trẻ thông tin cần thiết.Nhắc cháu chào cô, 

chào ba mẹ 



 

 
 

MẠNG NỘI DUNG 

TUẦN 2: BÉ ĐI XE LỬA 

Thời gian từ 20/04 -> 24/04/2026 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất   

-Trẻ biết các động tác phát 

triển các nhóm cơ và hô hấp 

theo cô.(MT 1) 

 Trẻ tập được các động tác 

thể dục sáng bài Tập với 

vòng  cùng cô và bạn.  

-Thể dục sáng 

Bài: Tập với vòng 

- Trẻ biết Ném bóng vào rổ  

cùng cô. Phát triển sự phối 

hợp của mắt và tay.(MT 7) 

-Trẻ biết Ném bóng vào rổ  

theo hướng dẫn của cô.  

- PTVĐ 

Ném bóng vào rổ  

 

- Phát triển các cơ nhỏ của 

đôi bàn tay thông qua các 

hoạt động xếp xe lửa,…MT 

8 ) 

-Trẻ biết sử dụng các ngón 

tay để xếp các khối gỗ canh 

nhau thành Xếp xe lửa theo 

hướng dẫn của cô.  

- HĐVC:  

 -Góc HĐVĐV: Xếp 

xe lửa 

 

-Trẻ biết chơi các trò chơi 

vận động, vận động theo 

nhạc, trò chơi dân gian. 

(MT 9) 

Trẻ biết chơi các trò chơi 

vận động, vận động theo 

nhạc, trò chơi dân gian theo 

chủ đề.  

HĐNT: 

TC: Đoàn tàu tí xíu 

PTVĐ:  

TC: Ô tô về bến 

- Trẻ biết sử dụng đồ dùng cá 

nhân của mình (MT 12) 

 

- Lấy và sử dụng đúng đồ 

dùng cá nhân theo ký hiệu: 

ca uống nước, khăn lau mặt. 

 

- Hoạt động vệ sinh 

Phát triển nhận thức 

- Trẻ biết tên gọi của 

phương tiện giao thông 

đường sắt và một số luật 

giao thông đơn giản. 

(MT 28) 

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, 

cấu tạo, kích thước, màu sắc 

của “Xe lửa” theo hướng 

dẫn của cô. 

 

-NBTN: Xe lửa 

 

 Trẻ biết một số biển báo 

giao thông quen thuộc.(MT 

29)  

-Trẻ nhận biết và phân biệt 

được một số biển báo giao 

thông đơn giản, gần gũi 

theo gợi ý của cô. 

HĐNT: 

 Quan sát biển báo 

 giao thông 

Phát triển ngôn ngữ 

- Trẻ nói đúng tên gọi, đặc 

điểm, cấu tạo của các 

phương tiện giao thông(MT 

39) 

- Trẻ gọi đúng tên gọi, đặc 

điểm, các bộ phận, kích 

thước, màu sắc của “Xe 

lửa”theo hướng dẫn của cô. 

Hoạt động  NBTN:  

 Xe lửa 

- Biết diễn đạt câu đơn  

5-6 từ. (MT 40) 

- Trẻ biết trả lời các câu hỏi 

của cô, trọn câu về tên gọi, 

-HĐ: Trò chuyện mọi 

lúc mọi nơi 



 

 
 

 đặc điểm của các loại PTGT 

đường bộ theo gợi ý của cô. 

- Trẻ đọc thuộc thơ, bài ca 

dao, thuộc các bài hát ngắn, 

nắm được nội dung chuyện 

và biết kể lại.(MT 43) 

- Trẻ đọc thuộc cả bài thơ 

“Con tàu”, hát thuộc bài 

hát, biết kể chuyện : 

“Chuyến tàu nhỏ ngoan 

ngoãn” theo cô, biết trả lời 

các câu hỏi của cô. Nói trọn 

câu 5 - 6 từ, đủ nghĩa. 

- Thơ:  Con tàu 

  

- Kể chuyện: Chuyến 

tàu nhỏ ngoan ngoãn 

 

  

Phát triển tình cảm và quan hệ xã hội 

- Trẻ thích đi học, thích 

chơi với bạn, chơi biết 

nhường nhịn bạn.(MT 45)  

 

- Trẻ đến lớp vui vẻ, tham 

gia chơi tích cực trong các 

hoạt động và không dành đồ 

chơi của bạn, đi học không 

khóc nhè, không đánh cắn 

bạn theo gợi ý của cô. 

 

 

Hoạt động chơi mọi 

lúc mọi nơi 

- Trẻ biết tên bài hát “Một 

đoàn tàu” và hát theo cô 

một số câu trong bài hát. 

(MT 49) 

 

-Trẻ thích nghe nhạc, nghe 

hát, lắc lư theo nhạc và vỗ 

tay theo nhịp điệu bài hát 

“Một đoàn tàu” với sự 

hướng dẫn của cô. 

Giáo dục âm nhạc 

Nghe hát bài: 

 “Một đoàn tàu”  

(TT) 

- Trẻ tô màu khéo léo 

không lem ra ngoài. Không 

nghịch của bạn, chơi xong 

cất đúng qui định.(MT 53) 

- Trẻ biết thực hiện được 

các yêu cầu của cô để tô 

màu Tô màu nón bảo hiểm 

khéo léo. 

Biết giữ gìn sản phẩm, tạo 

hình tô màu nón bảo hiểm 

theo hướng dẫn của cô. 

TẠO HÌNH 

Tô màu nón bảo hiểm  

 

 

Cháu biết chăm sóc vườn 

cây không ngắt hái 

lá,hoa...(MT 54) 

-  Trẻ biết thể hiện tình cảm 

của mình với môi trường 

xung quanh: không ngắt lá, 

ngắt hoa theo gợi ý của cô. 

Hoạt động ngoài 

trời 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

KẾ HOẠCH  TUẦN 2: BÉ ĐI XE LỬA 

Thời gian từ ngày 20/04 -> 24/04/2026 

Hoạt 

động 

Thứ hai 

20/04/2026 

Thứ ba 

21/04/2026 

Thứ tư 

22/04/2026 

Thứ năm 

23/04/2026 

Thứ sáu 

24/04/2026 

Hoạt động 

đón trẻ 

Đón trẻ vào lớp – Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ. Chú ý tình trạng sức khỏe của trẻ. 

- Trò chuyện với trẻ về  PTGT đường sắt 

- Cho trẻ hát, đọc thơ về chủ đề. Cho trẻ chơi đồ chơi các góc. 

Thể dục 

sáng 

 

     Tập với vòng - ĐT 1: Thở - Hít sâu thở mạnh  

ĐT 2: Tay Đứng tự nhiên 2 tay thả xuôi 

- N1: 2 tay cầm vòng  đưa lên cao mắt  nhìn theo tay 

- N2: Về TTCB 

ĐT 3: Lưng, bụng Đứng tự nhiên 2 chân rộng bằng vai tay thả xuôi 

- N1: 2 tay cầm vòng  đặt xuống đất  

- N2: cúi người xuống đất 2 chân thẳng nhặt vòng lên  

ĐT 4: Chân Đứng tự nhiên 2 tay chống hông  

- N1: chân phải bước vào vòng  

- N2: chân trái bước vào vòng  

Hoạt động 

ngoài trời 

 

-Quan sát  

Biển báo 

giao thông 

-TCVĐ 

Ô tô về bến 

-Chơi tự do 

Quan sát  

Biển báo giao 

thông màu 

xanh 

-TCVĐ 

Ô tô về bến 

Chơi tự do 

Quan sát 

Biển báo 

giao thông 

màu vàng 

TCVĐ 

Đoàn tàu tí 

xíu 

Chơi tự do 

Quan sát  

 Biển báo giao thông 

màu đỏ 

-TCVĐ 

Đoàn tàu tí xíu 

Chơi tự do 

Chăm sóc 

Vườn  cây 

  của bé 

TCVĐ:Đoàn tàu 

tí xíu 

Chơi tự do 

 

 

Hoạt động 

Chơi- tập 

có chủ 

định 

 

NBTN 

 

Xe lửa 

  

PTVĐ 

BTPTC: “Tập 

với vòng” 

VĐCB: Ném 

bóng vào rổ  

 TCVĐ: Đoàn 

tàu tí xíu 

TẠO 

HÌNH: 

Tô màu nón 

bảo hiểm  

  

GDAN 

 Nghe hát bài  

“Một đoàn tàu” 

 (TT ) 

 

GDAN 

Nghe hát bài  

“Một đoàn 

tàu”(TT) 

 

LQVH 

Thơ: Con tàu 

 

 

 

NBPB 

Ôn Nhận biết hình 

tròn – hình vuông  

 SH phòng máy 

 ( nhóm 1A) 

Kể chuyện  

Chuyến tàu nhỏ 

ngoan ngoãn 

SH phòng máy  

( nhóm 1B) 

Chơi hoạt 

động góc 

-Góc thao tác vai: “Bé tập làm chú lái tàu hỏa” 

-Góc xem tranh, : Xem tranh Chủ đề “các loại PTGT đường sắt”, ghép tranh, so hình, 

xem sách tranh truyện. 

-Góc HĐVĐV: Xếp hình cổng ga ra xe lửa.Chơi với mô hình xe lửa 

- Góc nghệ thuật: Hát bài hát về chủ điểm, tô màu chủ đề, tô màu theo ý thích. 

Hoạt động 

chiều 

HDTC 

mới: 

 Đoàn tàu tí 

xíu 

Ôn thơ: 

Con tàu 

- SH phòng thư 

viện 

SHNK: 

TDNĐ 

- Ôn bài hát 

trong chủ đề 

- Đọc đồng dao theo 

chủ đề 

   SH phòng 

thư viện 

SHNK: TDNĐ 

- Ôn chuyện 

Chuyến tàu nhỏ 

ngoan ngoãn 

SHTT 

Trả trẻ - Cho trẻ chơi tự do, xem ca nhạc; trao đổi cha mẹ trẻ thông tin cần thiết 

- Nhắc cháu chào cô, chào ba mẹ 



 

 
 

MẠNG NỘI DUNG 

TUẦN 3: BÉ ĐI MÁY BAY 

Thời gian từ 04/05-> 08/05/2026 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất   

-Trẻ biết các động tác phát 

triển các nhóm cơ và hô hấp 

theo cô.(MT 1) 

 Trẻ tập được các động tác 

thể dục sáng bài Tập bài máy 

bay cùng cô và bạn.  

-Thể dục sáng 

Bài: Tập bài máy bay  

- Trẻ biết Ném bóng vào rổ ( 

xa 70 - 100cm) cùng cô. Phát 

triển sự phối hợp của mắt và 

tay.(MT 7) 

-Trẻ biết cách  Ném bóng 

vào rổ  

( xa 70 - 100cm) theo hướng 

dẫn của cô.  

- PTVĐ 

- Ném bóng vào rổ  

( xa 70 - 100cm). 

- Phát triển các cơ nhỏ của đôi 

bàn tay thông qua các hoạt 

động xếp máy bay,…MT 8 ) 

-Trẻ biết sử dụng các ngón 

tay để gấp giấy xếp máy bay 

theo hướng dẫn của cô.  

- HĐVC:  

 -Góc HĐVĐV: Xếp 

máy bay 

 

-Trẻ biết chơi các trò chơi vận 

động, vận động theo nhạc, trò 

chơi dân gian. (MT 9) 

Trẻ biết chơi các trò chơi 

vận động, vận động theo 

nhạc, trò chơi dân gian theo 

chủ đề.  

HĐNT: 

TC: Gió thổi máy bay 

PTVĐ:  

TC: Máy bay cất cánh 

- Trẻ biết sử dụng đồ dùng cá 

nhân của mình (MT 12) 

 

- Lấy và sử dụng đúng đồ 

dùng cá nhân theo ký hiệu: 

ca uống nước, khăn lau mặt. 

 

- Hoạt động vệ sinh 

Phát triển nhận thức 

- Trẻ biết tên gọi các loại 

“Máy bay” phương tiện giao 

thông đường hàng không MT 

28) 

-Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, 

cấu tạo, kích thước, màu sắc 

của “Máy bay” theo hướng 

dẫn của cô. 

-NBTN: Máy bay 

 

 Trẻ biết nhận biết – phân biệt 

thuyền – máy bay là PT giao 

thông quen thuộc.(MT 29)

  

- Trẻ nhận biết và phân biệt 

được thuyền là PTGT đường 

thủy – máy bay là PT giao 

thông đường hàng không 

theo gợi ý của cô. 

NBPB:  

Dạy trẻ nhận biết – 

phân biệt thuyền – máy 

bay 

Phát triển ngôn ngữ 

- Trẻ nói đúng tên gọi, đặc 

điểm, cấu tạo của các phương 

tiện giao thông đường hàng 

không (MT 39) 

- Trẻ gọi đúng tên gọi, đặc 

điểm, các bộ phận, kích 

thước, màu sắc của “Máy 

bay”theo hướng dẫn của cô. 

Hoạt động  NBTN:  

 Máy bay 



 

 
 

Biết diễn đạt câu đơn  

5-6 từ. (MT 40) 

 

- Trẻ biết trả lời các câu hỏi 

của cô, trọn câu về tên gọi, 

đặc điểm của các loại PTGT 

đường hàng không theo gợi 

ý của cô. 

-HĐ: Trò chuyện mọi 

lúc mọi nơi 

- Trẻ đọc thuộc thơ, bài ca 

dao, thuộc các bài hát ngắn, 

nắm được nội dung chuyện và 

biết kể lại.(MT 43) 

- Trẻ đọc thuộc cả bài thơ 

“Máy bay  ”, hát thuộc bài 

hát, biết kể chuyện : 

“Chuyến bay của gấu con” 

theo cô, biết trả lời các câu 

hỏi của cô. Nói trọn câu 5 - 

6 từ, đủ nghĩa. 

- Thơ:  “Máy bay  

- Kể chuyện:  

Chuyến bay của 

 gấu con 

Phát triển tình cảm và quan hệ xã hội 

- Trẻ thích đi học, thích chơi 

với bạn, chơi biết nhường 

nhịn bạn.(MT 45)  

 

- Trẻ đến lớp vui vẻ, tham 

gia chơi tích cực trong các 

hoạt động và không dành đồ 

chơi của bạn, đi học không 

khóc nhè, không đánh cắn 

bạn theo gợi ý của cô. 

 

 

Hoạt động chơi mọi 

lúc mọi nơi 

-Trẻ tham gia vận động nhịp 

nhàng theo nhạc, biết vỗ tay 

và làm đúng các động tác 

minh họa cho bài thơ và 

hát.(MT 51)  

 

- Trẻ biết vận động nhịp 

nhàng theo nhạc, biết vỗ tay 

và làm đúng các động tác 

minh họa cho bài thơ và hát 

theo hướng dẫn của cô. 

Giáo dục âm nhạc 

VĐTN bài  

“Chú phi công”(TT ) 

 

- Trẻ tô màu khéo léo không 

lem ra ngoài. Không nghịch 

của bạn, chơi xong cất đúng 

qui định.(MT 53) 

- Trẻ biết thực hiện được các 

yêu cầu của cô để tô màu Tô 

màu máy bay khéo léo. 

Biết giữ gìn sản phẩm, tạo 

hình Tô màu máy bay theo 

hướng dẫn của cô. 

TẠO HÌNH 

Tô màu máy bay 

 

Cháu biết chăm sóc vườn cây 

không ngắt hái lá,hoa...(MT 

54) 

-  Trẻ biết thể hiện tình cảm 

của mình với môi trường 

xung quanh: không ngắt lá, 

ngắt hoa theo gợi ý của cô. 

Hoạt động ngoài trời 

 

 

 

 



 

 
 

KẾ HOẠCH  TUẦN 3: BÉ ĐI MÁY BAY 

THỜI GIAN TỪ NGÀY 04/5 -> 08/5/2026 

Hoạt 

động 

Thứ hai 

04/05/2026 

Thứ ba 

05/05/2026 

Thứ tư 

06/05/2026 

Thứ năm 

07/05/2026 

Thứ sáu 

08/05/2026 

Hoạt 

động 

đón trẻ 

- Đón trẻ vào lớp – Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ. Chú ý tình trạng sức khỏe của trẻ. 

- Trò chuyện với trẻ về  PTGT đường hàng không 

- Cho trẻ hát, đọc thơ về chủ đề. Cho trẻ chơi đồ chơi các góc. 

Thể 

dục 

sáng 

 

     Tập bài Máy bay 

ĐT 1: Thở - Hít sâu thở mạnh ( giả làm còi máy bay kêu ù… ù… ù…) 

ĐT 2: Tay (Máy bay dang cánh) Đứng tự nhiên 2 tay thả xuôi 

- N1: Dang 2 tay ngang vai đưa lên – hạ xuống  

- N2: Về TTCB 

ĐT 3: Bụng – Máy bay nghiêng. Đứng tự nhiên 2 chân rộng bằng vai tay thả xuôi 

- N1: Nghiêng người sang trái.Nghiêng người sang phải  

- N2: Về TTCB 

ĐT 4: Chân – Máy bay hạ cánh. Đứng tự nhiên 2 tay đưa sau lưng 

- N1: Máy bay hạ cánh ngồi xổm 2 tay đưa sau lưng  

- N2: Về TTCB 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

 

-Quan sát 

 Bầu trời 

-TCVĐ:Gió 

thổi máy 

bay 

-Chơi tự do 

Quan sát  

Mô hình máy bay 

trực thăng 

 -TCVĐ:Gió thổi 

máy bay 

Chơi tự do 

Quan sát 

 Mô hình máy 

bay chở khách 

TCVĐ: Máy 

bay cất cánh 

Chơi tự do 

Quan sát  

Bầu trời 

-TCVĐ: Máy 

bay cất cánh 

Chơi tự do 

Chăm sóc ườn 

rau của bé 

TCVĐ:Máy bay 

hạ cánh 

Chơi tự do 

 

 

Hoạt 

động 

Chơi- 

tập có 

chủ 

định 

 

NBTN 

 

 Máy bay  

PTVĐ 

BTPTC: 

 “Tập máy bay” 

VĐCB:  

Ném bóng vào rổ  

 ( xa 70cm-10cm) 

 TCVĐ: Máy bay 

hạ cánh 

TẠO HÌNH: 

Tô màu máy 

bay  

GDAN 

VĐTN bài  

“Chú phi 

công”(TT ) 

 

GDAN 

VĐTN bài  

“Chú phi 

công”(TT) 

 

LQVH 

Thơ: “Máy bay ” 

 

NBPB 

Dạy trẻ nhận 

biết – phân biệt 

thuyền – máy 

bay 

 SH phòng máy 

 ( nhóm 1A) 

Kể chuyện  

Chuyến bay của 

gấu con 

SH phòng máy  

( nhóm 1B) 

Chơi 

hoạt 

động 

góc 

-Góc thao tác vai: “Bé tập làm chú phi công lái máy bay” 

-Góc xem tranh, : Xem tranh Chủ đề “các loại PTGT đường hàng không”, ghép tranh, so 

hình, xem sách tranh truyện. 

-Góc HĐVĐV: Xếp hình cổng sân bay. Chơi với mô hình máy bay 

- Góc nghệ thuật: Hát bài hát về chủ điểm, tô màu chủ đề, tô màu theo ý thích. 

Hoạt 

động 

chiều 

HDTC 

mới: 

 Máy bay 

cất cánh 

Ôn thơ: 

“Máy bay ” 

- SH phòng thư 

viện 

SHNK: 

TDNĐ 

- Ôn bài hát 

trong chủ đề 

- Đọc đồng dao 

theo chủ đề 

   SH phòng 

thư viện 

SHNK: TDNĐ 

- Ôn chuyện 

Chuyến bay của 

gấu con-SHTT 
Trả trẻ - Cho trẻ chơi tự do, xem ca nhạc; trao đổi cha mẹ trẻ thông tin cần thiết Nhắc cháu chào cô, chào ba mẹ 



 

 
 

 

GIÁO VIÊN 

Ngày 20 tháng 03 năm 2026 

 

Nguyễn Thị Canh 

 

PHTCM   KÝ DUYỆT 

Ngày 22 tháng 3 năm 2026 

 

 

 

 

 


